
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
 

Số :        /QĐ-ĐHNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Khánh Hòa, ngày         tháng 11 năm 2024 
  

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập các lớp đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2024  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 155/CP ngày 16/8/1966 của Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập 

và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản nay là Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Nghị quyết số 340/NQ-ĐHNT ngày 24/3/2021 của Hội đồng trường v/v ban 

hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-ĐHNT ngày 03/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Nha Trang v/v ban hành quy chế tuyển sinh của Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số: 1777/QĐ-ĐHNT ngày 12/11/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Nha Trang v/v công nhận trúng tuyển đại học hệ vừa làm vừa học năm 2024; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập các lớp Đại học hình thức VLVH năm 2024 của Trường Đại học 

Nha Trang, đào tạo tại cơ sở Trường Cao đẳng Đà Lạt. 

STT Tên lớp Hệ đào tạo Ngành Khoá 

1 LD24B2TA4 Đại học liên thông từ Đại hoc Ngôn ngữ Anh 2024-2025 

2 LD24CDT Đại học liên thông từ Cao đẳng Kỹ thuật điện 2024-2025 

Điều 2. Sinh viên các lớp tại Điều 1 học tập theo chương trình đào tạo ban hành theo các 

quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang như sau: LD24B2TA4 theo Quyết định 

số: 1585/QĐ-ĐHNT ngày 25/10/2023; LD24CDT theo Quyết định số: 1689/QĐ-ĐHNT ngày 

21/12/2022. 

Điều 3. Trưởng đơn vị liên quan và sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

                                 HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3, 

- Lưu VT, ĐTBD. 

 

 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         

 

Danh sách sinh viên lớp LD24B2TA4 
Kèm theo QĐ số:           QĐ-ĐHNT ngày         tháng 11 năm 2024  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang 
 

Hệ đào tạo: VLVH (Đại học liên thông từ Đại học)                    Ngành học: Ngôn ngữ Anh (B2) 

Đơn vị: Ngoại ngữ      

 

Stt 
Mã sinh 

viên 
Họ tên sinh viên Ngày sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1 24TA29401 Đặng Hùng Anh 03-11-1996 Nam Hà Giang LD24B2TA4 

2 24TA29402 Nguyễn Hoàng Bách 26-12-1994 Nam Ninh Thuận LD24B2TA4 

3 24TA29403 Tăng Thanh Bằng 03-01-1998 Nam Lâm Đồng LD24B2TA4 

4 24TA29404 Ngô Thị Kim Chi 07-03-1996 Nữ Lâm Đồng LD24B2TA4 

5 24TA29405 Nguyễn Văn Chinh 20-08-1985 Nam Nghệ An LD24B2TA4 

6 24TA29406 Nguyễn Thành Chung 06-12-1980 Nam Thanh Hoá LD24B2TA4 

7 24TA29407 Hoàng Ngọc Trung Dũng 12-05-1987 Nam Đắk Lắk LD24B2TA4 

8 24TA29408 Lê Tiến Đức 16-09-1983 Nam Đà Nẵng LD24B2TA4 

9 24TA29409 Nguyễn Thanh Hải 02-02-1982 Nam Ninh Bình LD24B2TA4 

10 24TA29410 Đặng Thị Mỹ Hạnh 16-04-1985 Nữ Thái Bình LD24B2TA4 

11 24TA29411 Phan Thị Mỹ Hạnh 24-07-1988 Nữ Lâm Đồng LD24B2TA4 

12 24TA29412 Lê Thu Hằng 30-12-1988 Nữ TP. Hà Nội LD24B2TA4 

13 24TA29413 Nguyễn Lê Bảo Hân 19-07-2000 Nữ Lâm Đồng LD24B2TA4 

14 24TA29414 Trần Trung Hiếu 17-11-1994 Nam Lâm Đồng LD24B2TA4 

15 24TA29415 Trịnh Thị Hoài 30-10-1988 Nữ Nam Định LD24B2TA4 

16 24TA29416 Ông Mạnh Hùng 25-06-1989 Nam Nghệ An LD24B2TA4 

17 24TA29417 Đỗ Đức Huy 01-09-1998 Nam Lâm Đồng LD24B2TA4 

18 24TA29419 Nguyễn Hoàng Nhật Khanh 15-07-2000 Nữ Lâm Đồng LD24B2TA4 

19 24TA29420 Nguyễn Nam Khánh 08-05-1996 Nam An Giang LD24B2TA4 

20 24TA29421 Lê Thị Lan 30-12-1986 Nữ Lâm Đồng LD24B2TA4 

21 24TA29422 Dương Thế Long 29-04-1987 Nam Lâm Đồng LD24B2TA4 

22 24TA29423 Phạm Phú Lộc 09-10-1999 Nam Lâm Đồng LD24B2TA4 

23 24TA29424 Nguyễn Tiến Luật 07-07-1988 Nam Thanh Hóa LD24B2TA4 

24 24TA29425 Nguyễn Thị Kim Nga 21-04-1991 Nữ Lâm Đồng LD24B2TA4 

25 24TA29426 Lê Hưng Nghĩa 02-02-1997 Nam Lâm Đồng LD24B2TA4 

26 24TA29428 Huỳnh Thị Thanh Nhàn 18-11-1998 Nữ Lâm Đồng LD24B2TA4 

27 24TA29429 Trần Xuân Nhân 28-07-1995 Nam Lâm Đồng LD24B2TA4 

28 24TA29430 Nguyễn Cửu Minh Nhật 01-07-1991 Nam Lâm Đồng LD24B2TA4 

29 24TA29431 Phan Văn Phúc 20-01-1988 Nam Hà Tĩnh LD24B2TA4 

30 24TA29432 Nguyễn Duy Phước 17-04-1997 Nam Lâm Đồng LD24B2TA4 

31 24TA29433 Lương Phạm Công Phương 28-08-1992 Nữ Lâm Đồng LD24B2TA4 

32 24TA29434 Bùi Thị Hoa Phượng 29-10-1980 Nữ Thái Bình LD24B2TA4 



33 24TA29435 Trần Đăng Quang 24-01-1997 Nam Lâm Đồng LD24B2TA4 

34 24TA29436 Đinh Xuân Quý 05-04-1993 Nam Hà Tĩnh LD24B2TA4 

35 24TA29437 Lê Thị Hoàng Quyên 17-05-1992 Nữ Lâm Đồng LD24B2TA4 

36 24TA29438 Lã Trúc Quỳnh 25-06-2000 Nữ Nha Trang LD24B2TA4 

37 24TA29439 Thân Ngọc Sơn 31-12-1990 Nam Lâm Đồng LD24B2TA4 

38 24TA29440 Dương Văn Tầm 20-02-1978 Nam Bình Định LD24B2TA4 

39 24TA29441 Nguyễn Văn Tuấn 22-10-1984 Nam Thanh Hóa LD24B2TA4 

40 24TA29442 Mai Tất Thái 25-08-1997 Nam Lâm Đồng LD24B2TA4 

41 24TA29443 Phạm Đức Thanh 07-03-1998 Nam Lâm Đồng LD24B2TA4 

42 24TA29444 Lê Thị Thanh 15-10-1996 Nữ Thanh Hóa LD24B2TA4 

43 24TA29445 Lê Thị Thanh 06-09-1993 Nữ Lâm Đồng LD24B2TA4 

44 24TA29446 Lê Văn Thảo 02-01-1983 Nam TT Huế LD24B2TA4 

45 24TA29447 Tô Quang Thắng 06-10-1993 Nam Lâm Đồng LD24B2TA4 

46 24TA29448 Đại Thiên Thời 04-08-1977 Nam Sài Gòn LD24B2TA4 

47 24TA29449 Nguyễn Thị Ái Thu 01-10-1981 Nữ TT Huế LD24B2TA4 

48 24TA29450 Trương Ngọc Thanh Thủy 13-06-1999 Nữ Lâm Đồng LD24B2TA4 

49 24TA29451 Nguyễn Võ Anh Thương 18-03-2000 Nữ Lâm Đồng LD24B2TA4 

50 24TA29452 Lê Minh Thương 29-01-1997 Nam Gia Lai LD24B2TA4 

51 24TA29453 Trần Ngọc Trúc Thy 10-01-1998 Nữ Lâm Đồng LD24B2TA4 

52 24TA29454 Nguyễn Thị Thùy Trang 27-04-1995 Nữ Lâm Đồng LD24B2TA4 

53 24TA29455 Huỳnh Đỗ Đông Triều 06-11-1996 Nam Lâm Đồng LD24B2TA4 

54 24TA29457 Nguyễn Dương Bảo Trung 09-07-1993 Nam Lâm Đồng LD24B2TA4 

55 24TA29458 Phạm Thị Vân 18-08-1986 Nữ Lâm Đồng LD24B2TA4 

56 24TA29459 Trịnh Văn Vinh 10-06-1976 Nam Bình Định LD24B2TA4 

57 24TA29460 Phạm Trần Mai Vy 11-12-1989 Nữ Lâm Đồng LD24B2TA4 

58 24TA29462 Nguyễn Doãn Mỹ 30-01-1983 Nam Nghệ An LD24B2TA4 

59 24TA29463 Nguyễn Thị Phương Viên 12-03-1978 Nữ Lâm Đồng LD24B2TA4 

60 24TA29464 Nguyễn Lê Hồng Uyên 11-09-1981 Nữ Lâm Đồng LD24B2TA4 

61 24TA29465 Phạm Thị Huế 10-02-1985 Nữ Nghệ An LD24B2TA4 

62 24TA29466 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 11-06-1979 Nữ Quảng Nam LD24B2TA4 

63 24TA29467 Hồ Đắc Thiện 16-10-1979 Nam Huế LD24B2TA4 

64 24TA29468 Trần Ngọc Phú 11-09-1986 Nam Lâm Đồng LD24B2TA4 

Danh sách gồm có 64 sinh viên 

 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
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Danh sách sinh viên lớp LD24CDT 
Kèm theo QĐ số:               /QĐ-ĐHNT ngày               tháng 11 năm 2024  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang 
 

Hệ đào tạo: VLVH (Đại học liên thông từ Cao đẳng)                    Ngành học: Kỹ thuật điện (C) 

Đơn vị: Điện – Điện tử      

 

Stt 
Mã sinh 

viên 
Họ tên sinh viên Ngày sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1 24DT2901 Nguyễn Tuấn Anh 20-06-2000 Nam Ninh Thuận LD24CDT 

2 24DT2902 Vũ Thị Quỳnh Anh 06-09-1985 Nữ Lâm Đồng LD24CDT 

3 24DT2904 Võ Đại Dũng 05-11-1982 Nam Lâm Đồng LD24CDT 

4 24DT2905 Trần Phước Đông 12-10-1997 Nam Lâm Đồng LD24CDT 

5 24DT2906 Hoàng Gia 27-09-1983 Nam Lâm Đồng LD24CDT 

6 24DT2907 Thái Nguyễn Hòa Gia 18-05-2002 Nam Lâm Đồng LD24CDT 

7 24DT2908 Phạm Tấn Hậu 20-09-1995 Nam Đà Nẵng LD24CDT 

8 24DT2909 Phạm Đỗ Trung Hiếu 12-10-1992 Nam Đồng Nai LD24CDT 

9 24DT2910 Trần Quang Huy 27-10-1984 Nam Lâm Đồng LD24CDT 

10 24DT2913 Lê Hữu Lợi 20-01-1983 Nam Lâm Đồng LD24CDT 

11 24DT2914 Nguyễn Gia Luật 02-09-1998 Nam Lâm Đồng LD24CDT 

12 24DT2915 Trần Phương Nam 19-10-1985 Nam Lâm Đồng LD24CDT 

13 24DT2916 Hồ Hạ Nhuận 03-02-1998 Nam Khánh Hòa LD24CDT 

14 24DT2917 Nguyễn Văn Phận 27-07-1992 Nam Lâm Đồng LD24CDT 

15 24DT2918 Nguyễn Bá Phúc 24-12-1994 Nam Lâm Đồng LD24CDT 

16 24DT2919 Lê Thị Hồng Phúc 29-12-1985 Nữ Lâm Đồng LD24CDT 

17 24DT2920 Nguyễn Hoàng Nhất Phương 30-03-1997 Nam Lâm Đồng LD24CDT 

18 24DT2922 Lê Thị Thu Sương 10-08-1985 Nữ Lâm Đồng LD24CDT 

19 24DT2923 Nguyễn Văn Toại 20-09-1998 Nam Hà Tĩnh LD24CDT 

20 24DT2924 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 05-10-1988 Nữ Lâm Đồng LD24CDT 

21 24DT2926 Trần Trọng Thiện 26-04-1995 Nam Lâm Đồng LD24CDT 

22 24DT2928 Võ Như Thuận 14-11-1981 Nam Quảng Nam LD24CDT 

23 24DT2929 Nguyễn Thế Trung 08-08-1991 Nam Lâm Đồng LD24CDT 

24 24DT2930 Đặng Minh Vũ 20-03-1997 Nam Lâm Đồng LD24CDT 

25 24DT2931 Đỗ Thị Hạ Yên 04-05-1983 Nữ Lâm Đồng LD24CDT 

26 24DT2932 Lê Khánh Long 17-05-1999 Nam Quảng Ngãi LD24CDT 

Danh sách gồm có 26 sinh viên 
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